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Phụ lục IV 
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc THẨM phạm vi chức năng quản lý CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh)

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /7/2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Lĩnh vực/Thủ tục hành chính
	Ghi chú

	I
	LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
	

	1
	
	Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư
	

	2
	
	Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	

	3
	
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
	

	
	3.1
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	

	
	3.2
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	

	4
	
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư
	

	5
	
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	

	6
	
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	

	7
	
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	

	8
	
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	

	9
	
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	

	10
	
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)
	

	11
	
	Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)
	

	12
	
	Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	

	13
	
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
	


PHẦN II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
1. Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư (khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời gian

	Bước 1
	- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.
	0,5 ngày làm việc

 (04 giờ)

	Bước 2
	Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	1,5 ngày làm việc

 (12 giờ)

	Bước 3
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	0,5 ngày làm việc

 (4 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định hoặc trả lời nhà đầu tư trình Lãnh đạo Sở ký duyệt
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc

 (4 giờ)

	Bước 5
	Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
	Cơ quan nhà nước liên quan
	15 ngày

 (120 giờ)

	Bước 6
	Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

	Bước 7
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.
	Trưởng phòng
	1,5 ngày 

(12 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày 

(12 giờ)

	Bước 9
	- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ ( bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh
	01 ngày 

(8 giờ)

	Bước 10
	UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

 - Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	
	7 ngày (56 giờ)

	Bước 11
	Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
	Công chức Một cửa
	

	
	Tổng thời gian giải quyết tối đa
	
	35 ngày (280 giờ)



2. Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời gian

	Bước 1
	- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.
	0,5 ngày làm việc

(04 giờ)

	Bước 2
	Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	1,5 ngày làm việc

(12 giờ)

	Bước 3
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	0,5 ngày làm việc

(04 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc (04 giờ)

	Bước 5
	Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
	Cơ quan nhà nước liên quan
	15 ngày (120 giờ)

	Bước 6
	Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

	Bước 7
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.
	Trưởng phòng
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 9
	- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ ( bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh
	01 ngày (8 giờ)

	Bước 10
	UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

 - Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	
	7 ngày (56 giờ)

	Bước 11
	Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
	Công chức Một cửa
	

	
	Tổng thời gian giải quyết tối đa
	
	35 ngày (280 giờ)


3. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư 

3.1. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời gian

	Bước 1
	- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.
	0,5 ngày 

(04 giờ)

	Bước 2
	Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	1,5 ngày 

(12 giờ)

	Bước 3
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	0,5 ngày 

(4 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày 

(4 giờ)

	Bước 5
	Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
	Cơ quan nhà nước liên quan
	15 ngày

(120 giờ)

	Bước 6
	Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

	Bước 7
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.
	Trưởng phòng
	1,5 ngày (12giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 9
	- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ ( bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh
	01 ngày (8 giờ)

	Bước 10
	UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

 - Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	
	7 ngày (56 giờ)

	Bước 11
	Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
	Công chức Một cửa
	

	
	Tổng thời gian giải quyết tối đa
	
	35 ngày (280 giờ)


3.2. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời gian

	Bước 1
	- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.
	0,5 ngày 

(4 giờ)

	Bước 2
	Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 3
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	0,5 ngày làm việc

(4 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc

(4 giờ)

	Bước 5
	Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
	Cơ quan nhà nước liên quan
	15 ngày (120 giờ)

	Bước 6
	Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	03 ngày (40 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

	Bước 7
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.
	Trưởng phòng
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 9
	- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ ( bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh
	01 ngày (8 giờ)

	Bước 10
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

 - Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	
	7 ngày (56 giờ)

	Bước 11
	Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét, trình Lãnh đạo sở ký duyệt.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	03 ngày làm việc 

(24 giờ)

	Bước 12
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	1 ngày làm việc 

(8 giờ)

	Bước 13
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
	Lãnh đạo Sở
	1 ngày làm việc

 (8 giờ)

	Bước 14
	Công chức Một cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
	Công chức Một cửa
	Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

	
	Tổng thời gian giải quyết tối đa
	
	40 ngày (320 giờ)


4. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời gian

	Bước 1
	- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.
	0,5 ngày (4 giờ)

	Bước 2
	Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	1,5 ngày làm việc (12 giờ)

	Bước 3
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	0,5 ngày làm việc 

(4 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc 

(4 giờ)

	Bước 5
	Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
	Cơ quan nhà nước liên quan
	15 ngày (120 giờ)

	Bước 6
	Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

	Bước 7
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.
	Trưởng phòng
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 9
	- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ ( bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh
	01 ngày (8 giờ)

	Bước 10
	UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

 - Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	
	7 ngày (56 giờ)

	Bước 11
	Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
	Công chức Một cửa
	

	
	Tổng thời gian giải quyết tối đa
	
	35 ngày (280 giờ)


5. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời gian

	Bước 1
	- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.
	0,5 ngày 

(4 giờ)

	Bước 2
	Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	1,5 ngày 

(12 giờ)

	Bước 3
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	0,5 ngày 

(4 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày 

 (4 giờ)

	Bước 5
	Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
	Cơ quan nhà nước liên quan
	15 ngày (120 giờ)

	Bước 6
	Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

	Bước 7
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.
	Trưởng phòng
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 9
	- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ ( bản giấy và bản điện tử)  đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh
	01 ngày (8 giờ)

	Bước 10
	UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

 - Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	
	7 ngày (56 giờ)

	Bước 11
	Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
	Công chức Một cửa
	

	
	Tổng thời gian giải quyết tối đa
	
	35 ngày (280 giờ)


6. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời gian

	Bước 1
	- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.
	0,5 ngày làm việc

(4 giờ)

	Bước 2
	Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	1,5 ngày làm việc

(12 giờ)

	Bước 3
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	0,5 ngày làm việc 

(4 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc

 (4 giờ)

	Bước 5
	Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
	Cơ quan nhà nước liên quan
	15 ngày (120 giờ)

	Bước 6
	Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	03ngày (40 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

	Bước 7
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.
	Trưởng phòng
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 9
	- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ ( bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh
	01 ngày (8 giờ)

	Bước 10
	UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

 - Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	
	7 ngày (56 giờ)

	Bước 11
	Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
	Công chức Một cửa
	

	
	Tổng thời gian giải quyết tối đa
	
	35 ngày (280 giờ)


7. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời gian

	Bước 1
	- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.
	0,5 ngày (4 giờ)

	Bước 2
	Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	1,5 ngày làm việc (12 giờ)

	Bước 3
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	0,5 ngày làm việc 

(4 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc

 (4 giờ)

	Bước 5
	Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
	Cơ quan nhà nước liên quan
	15 ngày (120 giờ)

	Bước 6
	Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

	Bước 7
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.
	Trưởng phòng
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 9
	- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ ( bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh
	01 ngày (8 giờ)

	Bước 10
	UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

 - Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	
	7 ngày (56 giờ)

	Bước 11
	Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
	Công chức Một cửa
	

	
	Tổng thời gian giải quyết tối đa
	
	35 ngày (280 giờ)


8. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời gian

	Bước 1
	- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.
	0,5 ngày 
(4 giờ)

	Bước 2
	Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	1,5 ngày 
(12 giờ)

	Bước 3
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	0,5 ngày 
 (4 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày 
 (4 giờ)

	Bước 5
	Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
	Cơ quan nhà nước liên quan
	15 ngày 
(120 giờ)

	Bước 6
	Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	03 ngày 
(40 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

	Bước 7
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.
	Trưởng phòng
	1,5 ngày
 (12 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày (12giờ)

	Bước 9
	- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ ( bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh
	01 ngày
 (8 giờ)

	Bước 9
	UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

 - Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	
	7 ngày 
(56 giờ)

	Bước 10
	Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
	Công chức Một cửa
	

	
	Tổng thời gian giải quyết tối đa
	
	35 ngày 
(280 giờ)


9. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời gian

	Bước 1
	- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.
	0,5 ngày 
(4 giờ)

	Bước 2
	Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	1,5 ngày 
(12 giờ)

	Bước 3
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	0,5 ngày 
(4 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày 
(4 giờ)

	Bước 5
	Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
	Cơ quan nhà nước liên quan
	15 ngày (120 giờ)

	Bước 6
	Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

	Bước 7
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.
	Trưởng phòng
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 9
	- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ ( bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh
	01 ngày (8 giờ)

	Bước 10
	UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

 - Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	
	7 ngày (56 giờ)

	Bước 11
	Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
	Công chức Một cửa
	

	
	Tổng thời gian giải quyết tối đa
	
	35 ngày (280 giờ)


10. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời gian

	Bước 1
	- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.
	0,5 ngày làm việc (4 giờ)

	Bước 2
	Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	1,5 ngày làm việc (12 giờ)

	Bước 3
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	0,5 ngày làm việc (4 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày (4 giờ)

	Bước 5
	Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
	Cơ quan nhà nước liên quan
	15 ngày (120 giờ)

	Bước 6
	Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	03 ngày (40 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

	Bước 7
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.
	Trưởng phòng
	1,5 ngày (16 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày (16 giờ)

	Bước 9
	- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ ( bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh
	01 ngày (8 giờ)

	Bước 10
	UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

 - Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	
	7 ngày (56 giờ)

	Bước 11
	Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
	Công chức Một cửa
	

	
	Tổng thời gian giải quyết tối đa
	
	35 ngày (280 giờ)


11. Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời gian

	Bước 1
	- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.
	0,5 ngày làm việc (4 giờ)

	Bước 2
	Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	1,5 ngày làm việc  (12 giờ)

	Bước 3
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	0,5 ngày làm việc (4 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc (4 giờ)

	Bước 5
	Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
	Cơ quan nhà nước liên quan
	15 ngày làm việc (120 giờ)

	Bước 6
	Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

	Bước 7
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.
	Trưởng phòng
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 9
	- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ ( bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh
	01 ngày (8 giờ)

	Bước 10
	UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

 - Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	
	7 ngày (56 giờ)

	Bước 11
	Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
	Công chức Một cửa
	

	
	Tổng thời gian giải quyết tối đa
	
	35 ngày (280 giờ)


12. Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời gian

	Bước 1
	- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.
	0,5 ngày làm việc     4 giờ)

	Bước 2
	Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 3
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	0,5 ngày làm việc     4 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc   (4 giờ)

	Bước 5
	Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
	Cơ quan nhà nước liên quan
	7 ngày (56 giờ)

	Bước 6
	Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	02 ngày (16 giờ)kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

	Bước 7
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.
	Trưởng phòng
	1 ngày (8 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày (8 giờ)

	Bước 9
	- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ ( bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh
	1 ngày (8giờ)

	Bước 9
	UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

 - Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	
	3 ngày (24 giờ)

	Bước 10
	Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
	Công chức Một cửa
	

	
	Tổng thời gian giải quyết tối đa
	
	21 ngày (168 giờ)


13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời gian

	Bước 1


	- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.
	0,5 ngày làm việc

(4 giờ)

	Bước 2
	Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	1,5 ngày làm việc  (12 giờ)

	Bước 3
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	0,5 ngày làm việc

(4 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc

(4 giờ)

	Bước 5
	Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
	Cơ quan nhà nước liên quan
	15 ngày (120 giờ)

	Bước 6
	Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	03 ngày (24 giờ)kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

	Bước 7
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị  nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.
	Trưởng phòng
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày (12 giờ)

	Bước 9
	- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ ( bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và văn thư Sở
	01 ngày (8 giờ)

	Bước 9
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

 - Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	
	7 ngày (56 giờ)

	Bước 10
	Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét, trình Lãnh đạo sở ký duyệt.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	03 ngày (24 giờ)

	Bước 11
	Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	Trưởng phòng
	1 ngày (8 giờ)

	Bước 12
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
	Lãnh đạo Sở
	1 ngày (8 giờ)

	Bước 13
	Công chức Một cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
	Công chức Một cửa
	Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

	
	Tổng thời gian giải quyết tối đa
	
	40 ngày (320 giờ)


